
Emp.Code Name Emai đã tạo Nhóm Duyệt Nhìn thấy?

127 UBND huyện Hải Lăng
HL2301 Lê Thị Mỹ Hạnh lethimyhanh1@quangtri.gov.vn END_U 127101 UBND xã Hải Khê

129 UBND thị xã Quảng Trị

QT0796 Lê Thị Kim Huệ lethikimhue1.th@quangtri.gov.vn END_U 129032 Trường tiểu học Nguyễn Du

HL2302 Phạm Thị Thu Hà phamthithuha.mnha@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2303 Trần Thị Vân tranthivan.mnha@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2304 Nguyễn Thị Thủy nguyenthithuy.mnha@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2305 Phan Thị Tuyết phanthituyet.mn@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2306 Phan Thị Loan phanthiloan.mn@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2307 Nguyễn Thị Lệ Xuân nguyenthilexuan.mn@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An
HL2308 Hồ Công Hiến hoconghien.mn@quangtri.gov.vn END_U 127064 Trường Mầm non Hải An

HL2309 Võ Thị Thúy Hằng vothithuyhang.mn@quangtri.gov.vn END_U 127071 Trường Mầm non Hải Chánh
HL2310 Nguyễn Thị Nhật Linh nguyenthinhatlinh.mn@quangtri.gov.vn END_U             127071 Trường Mầm non Hải Chánh

116 Sở NN&PTNT
SONN0766 Lê Thị Thu Duyên lethithuduyen@quangtri.gov.vn END_U 116021 Ban QL cảng cá Quảng Trị
SONN0767 Hồ Ngọc Tân hongoctan@quangtri.gov.vn END_U 116021 Ban QL cảng cá Quảng Trị
SONN0768 Nguyễn Thành Hưng nguyenthanhhung@quangtri.gov.vn END_U 116021 Ban QL cảng cá Quảng Trị
SONN0769 Phan Đức Khánh phanduckhanh@quangtri.gov.vn END_U 116021 Ban QL cảng cá Quảng Trị

UBND huyện Hải Lăng
HL2311 Nguyễn Thị Như nguyenthinhu.th@quangtri.gov.vn END_U 127051 Trường Tiểu học Hải Xuân

HL2312 Lê Thị Quỳnh như lethiquynhnhu1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 127026 Trường THCS Hải Sơn

HL2313 Lê Thị Ánh lethianh.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn



HL2314 Hồ Thị Ngọc Yến hothingocyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2315 Nguyễn Thị Liên nguyenthilien14.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2316 Trần Thị Mỹ Châu tranthimychau.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2317 Lê Thị Xuân lethixuan.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2318 Nguyễn Thị Sương nguyenthisuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2319 Lê Thị Nguyên Hương lethinguyenhuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn
HL2320 Trần Thị Nhị Hương tranthinhihuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 127077 Trường Mầm Non Hải Sơn

HL2321 Phạm Thị Thanh phamthithanh1.mn@quangtri.gov.vn END_U 127074 Trường Mầm Non Hải Tân
HL2322 Lê Thị Như Quỳnh lethinhuquynh.mn@quangtri.gov.vn END_U 127074 Trường Mầm Non Hải Tân

HL2323 Hoàng Thị Nga hoangthinga.mn@quangtri.gov.vn END_U 127066 Trường Mầm Non Hải Hòa

UBND huyện Hướng Hóa

HH2618 Lê Thị Tường Vi lethituongvi.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
HH2619 Nguyễn Thị Hồng nguyenthihong12.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
HH2620 Phan Minh Nghĩa phanminhnghia.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
HH2621 Nguyễn Thị Lựu nguyenthiluu.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
HH2622 Nguyễn Thị Thu nguyenthithu10.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo
HH2623 Nguyễn Thị Ánh Nhi nguyenthianhnhi.th@quangtri.gov.vn END_U  130049 Trường Tiểu học số 1 Lao Bảo

HH2624 Lê Ngọc Cương lengoccuong@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2625 Vi Văn Tâm vivantam@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2626 Hoàng Minh Hiền hoangminhhien@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2627 Phan Thị Thùy Mỵ phanthithuymy@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2628 Dương Phúc Cường duongphuccuong@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2629 Trần Trường Sinh trantruongsinh@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất
HH2630 Dương Nhật Trung duongnhattrung@quangtri.gov.vn END_U 130095 Văn phòng ĐKQS Đất

HH2631 Lê Thị Hà Phương lethihaphuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 130086 Trường mầm non Tân Lập

HH2632 Phạm Trung Kiên phamtrungkien1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130045 Trường TH-THCS Hướng Lập
HH2633 Lê Thị Tuyết Trinh lethituyettrinh2.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130045 Trường TH-THCS Hướng Lập
HH2634 Nguyễn Công Minh nguyencongminh1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130045 Trường TH-THCS Hướng Lập
HH2635 Đoàn Loan Phượng doanloanphuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130045 Trường TH-THCS Hướng Lập
HH2636 Hoàng Thị Nguyệt hoangthinguyet1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130045 Trường TH-THCS Hướng Lập



HH2637 Lê Thị Thu Liên lethithulien.mn@quangtri.gov.vn END_U 130078 Trường mầm non Hướng Việt
HH2638 Hồ Thị Dò hothido2.mn@quangtri.gov.vn END_U 130078 Trường mầm non Hướng Việt
HH2639 Hồ Thị Kinh hothikinh.mn@quangtri.gov.vn END_U 130078 Trường mầm non Hướng Việt

HH2640 Lê Thị Hoàng Trang lethihoangtrang@quangtri.gov.vn END_U 130021 Trung tâm Dạy nghề tổng hợp

HH2641 Nguyễn Thị Lý nguyenthily.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130035 Trường THCS Tân Liên
HH2642 Nguyễn Thị Ngọc Trâm nguyenthingoctram1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130035 Trường THCS Tân Liên

HH2643 Hồ Thị Thúy Hòa hothithuyhoa.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130041 Trường THCS Hướng Linh
HH2644 Phạm Thị Hải phamthihai.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130041 Trường THCS Hướng Linh

HH2645 Nguyễn Thị Vân Anh nguyenthivananh1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130034 Trường THCS Tân Hợp
HH2646 Lê Ngọc Quốc lengocquoc.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130034 Trường THCS Tân Hợp

HH2647 Lê Thị Uyên Như lethiuyennhu@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2648 Lê Văn An levanan3@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2649 Võ Như Cảnh vonhucanh@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2650 Lê Đức Hùng leduchung@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2651 Lê Minh Quốc leminhquoc1@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2652 Trương Thị Thiên truongthithien@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2653 Nguyễn Thị Vẽ nguyenthive@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2654 Cáp Xuân Hòa capxuanhoa@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2655 Trần Thị Sâm tranthisam@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2656 Phan Ngọc Luật phanngocluat@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2657 Nguyễn Ngọc Đỉnh nguyenngocdinh1@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2658 Lê Quang Sinh lequangsinh@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2659 Lê Thị Thu Hà lethithuha1@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2660 Lê Quang Ngọc lequangngoc@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo
HH2661 Nguyễn Ngọc Lộc nguyenngocloc@quangtri.gov.vn END_U 130013 Phòng Giáo dục và Đào tạo

HH2662 Lê Bá Hoan lebahoan.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130029 Trường THCS Hướng Tân

HH2663 Hoàng Thị Thanh Huyền hoangthithanhhuyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2664 Trần Thị Huyền tranthihuyen5.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2665 Lê Thị Cúc lethicuc.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng



HH2666 Trương Hoàng Khuyên truonghoangkhuyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2667 Phan Thị Nhi phanthinhi.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2668 Trương Thị Hường truongthihuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2669 Trần Thị Hương Giang tranthihuonggiang.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2670 Võ Thị Thương Mến vothithuongmen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2671 Nguyễn Thị Lệ Thủy nguyenthilethuy2.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng
HH2672 Nguyễn Thị Phượng nguyenthiphuong14.mn@quangtri.gov.vn END_U 130083 Trường mầm non Hướng Phùng

HH2673 Nguyễn Thị Mỹ Lân nguyenthimylan.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2674 Nguyễn Thị Hông Vân nguyenthihongvan.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2675 Trần Thị Nguyệt tranthinguyet1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2676 Nguyễn Thị Yến nguyenthiyen.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2677 Hồ Văn Thố hothipho.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2678 Phan Thị Thành Tâm phanthithanhtam.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2679 Trương Thị Phương Nga truongthiphuongnga.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2680 Nguyễn Quang Dương nguyenquangduong.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2681 Lê Thị Sáng lethisang1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi
HH2682 Lê Văn Sang levansang.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130056 Trường TH-THCS A Dơi

HH2683 Võ Thị Huệ vothihue.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130037 Trường THCS Tân Thành

HH2684 Lê Thị Kiều Trang lethikieutrang.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2685 Nguyễn Thị Hương nguyenthihuong14.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2686 Trần Đình Mạnh trandinhmanh.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2687 Phạm Thị Thúy Hằng phamthithuyhang.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2688 Hồ Thị Diệu Anh hothidieuanh.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2689 Nguyễn Thị Thu Hoàn nguyenthithuhoan.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2690 Nguyễn Thị Tư nguyenthitu.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2691 Trương Minh Cường truongminhcuong.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo
HH2692 Phạm Ngọc Đinh phamngocdinh.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130038 Trường THCS Lao Bảo

HH2693 Lê Thị Thái lethithai.th@quangtri.gov.vn END_U  130047 Trường Tiểu học Tân Lập
HH2694 Trần Nữ Diệu Thúy trannudieuthuy.th@quangtri.gov.vn END_U  130047 Trường Tiểu học Tân Lập
HH2695 Võ Minh Vũ vominhvu@quangtri.gov.vn END_U  130047 Trường Tiểu học Tân Lập
HH2696 Trương Thị Thảo Trang truongthithaotrang@quangtri.gov.vn END_U  130047 Trường Tiểu học Tân Lập

HH2697 Hồ A Pườn hoapuon@quangtri.gov.vn END_U 130109 UBND xã Thuận



HH2698 Dương Thị Thu Thủy duongthithuthuy1@quangtri.gov.vn END_U 130109 UBND xã Thuận
HH2699 Mai Thị Hiền maithihien1@quangtri.gov.vn END_U 130109 UBND xã Thuận
HH2700 Hồ Thị Mỹ Phương hothimyphuong@quangtri.gov.vn END_U 130109 UBND xã Thuận

HH2701 Phạm Thị Quyên phamthiquyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2702 Trần Thị Ngoan tranthingoan.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2703 Hồ Thị Lúa hothilua.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2704 Nguyễn Thị Phương Thảo nguyenthiphuongthao1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2705 Trần Thi Hoài Phương tranthihoaiphuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2706 Nguyễn Thị Hường nguyenthihuong15.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2707 Nguyễn Thị Kim Chi nguyenthikimchi1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2708 Nguyễn Thị Xuân Phương nguyenthixuanphuong1.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2709 Nguyễn Thị Diễm nguyenthidiem.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận
HH2710 Trần Thị Như Kiều tranthinhukieu.mn@quangtri.gov.vn END_U 130079 Trường mầm non Thuận

HH2711 Nguyễn Phan Lê nguyenphanle.th@quangtri.gov.vn END_U  130052 Trường Tiểu học Xy

HH2712 Hồ Thị Kim Anh hothikimanh.mn@quangtri.gov.vn END_U 130077 Trường mầm non Hướng Sơn
HH2713 Hồ Thị Việt hothiviet.mn@quangtri.gov.vn END_U 130077 Trường mầm non Hướng Sơn
HH2714 Nguyễn Thị Mỹ Tiên nguyenthimytien.mn@quangtri.gov.vn END_U 130077 Trường mầm non Hướng Sơn

HH2715 Nguyễn Thị Thư nguyenthithu6.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130057 Trường TH-THCS Hướng Việt
HH2716 Lê Thị Ngọc Quỳnh lethingocquynh.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130057 Trường TH-THCS Hướng Việt

HH2717 Hồ Thị Son hothison.mn@quangtri.gov.vn END_U 130081 Trường mầm non A Túc
HH2718 Hồ Thị Căn Đanh hothicandanh.mn@quangtri.gov.vn END_U 130081 Trường mầm non A Túc
HH2719 Hồ Thị Cường hothicuong.mn@quangtri.gov.vn END_U 130081 Trường mầm non A Túc
HH2720 Kê Thị Lũy kethiluy.mn@quangtri.gov.vn END_U 130081 Trường mầm non A Túc
HH2721 Nguyễn Thị Trinh nguyenthitrinh.mn@quangtri.gov.vn END_U 130081 Trường mầm non A Túc

HH2722 Hồ Văn Khánh hovankhanh.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn
HH2723 Nguyễn Thị Hương nguyenthihuong15.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn
HH2724 Nguyễn Thị Thanh Nhàn nguyenthithanhnhan.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn
HH2725 Trần Xuân Lược tranxuanluoc.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn
HH2726 Nguyễn Thu Thảo nguyenthuthao1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn



HH2727 Hồ Văn Chính hovanchinh1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn
HH2728 Trần Thị Thủy tranthithuy.thcs@quangtri.gov.vn END_U 130058 Trường TH-THCS Hướng Sơn

HH2729 Hồ Thị Huệ hothihue1@quangtri.gov.vn END_U 130112 UBND xã Thanh
HH2730 Đặng Thị Phương Liên dangthiphuonglien@quangtri.gov.vn END_U 130112 UBND xã Thanh

HH2731 Phan Thị Vững phanthivung.th@quangtri.gov.vn END_U  130062 Trường Tiểu học Tân Liên

HH2732 Hồ Thị Hoài Nhi hothihoainhi1.th@quangtri.gov.vn END_U  130066 Trường Tiểu học A Túc
HH2733 Trần Thị Thảo Nhi tranthithaonhi1.th@quangtri.gov.vn END_U  130066 Trường Tiểu học A Túc
HH2734 Nguyễn Thị Thương nguyenthithuong11.th@quangtri.gov.vn END_U  130066 Trường Tiểu học A Túc
HH2735 Nguyễn Thị Minh Uyên nguyenthiminhuyen.th@quangtri.gov.vn END_U  130066 Trường Tiểu học A Túc
HH2736 Nguyễn Thị Thanh Nga nguyenthithanhnga2.th@quangtri.gov.vn END_U  130066 Trường Tiểu học A Túc

HH2737 Nguyễn Thị Thu Sương nguyenthithusuong.th@quangtri.gov.vn END_U  130064 Trường Tiểu học Thuận
HH2738 Nguyễn Thị Tân Diện nguyenthitandien.th@quangtri.gov.vn END_U  130064 Trường Tiểu học Thuận

HH2739 Nguyễn Quang Hưng nguyenquanghung.mn@quangtri.gov.vn END_U 130072 Trường mầm non Xy
HH2740 Nguyễn Thị Thao nguyenthithao.mn@quangtri.gov.vn END_U 130072 Trường mầm non Xy
HH2741 Hồ Thị Khèng hothikheng.mn@quangtri.gov.vn END_U 130072 Trường mầm non Xy
HH2742 Hồ Thị Thiệp hothithiep.mn@quangtri.gov.vn END_U 130072 Trường mầm non Xy

HH2743 Hoàng Thị Cẩm Tuyền hoangthicamtuyen.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2744 Nguyễn Thị Lý nguyenthily.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2745 Hồ Thị Hiền hothihien.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2746 Nguyễn Thị Hướng nguyenthihuong16.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2747 Hồ Thị Dây hothiday.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2748 Hồ Thị Thơm hothithom.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing
HH2749 Tạ Thị Thu Hoài tathithuhoai.mn@quangtri.gov.vn END_U 130080 Trường Mầm non A Xing

HH2750 Nguyễn Thị Thu Hiền nguyenthithuhien8.th@quangtri.gov.vn END_U  130061 Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh

UBND TX Quảng Trị
QT0797 Nguyễn Thị Tuyết trinh nguyenthituyettrinh.th@quangtri.gov.vn END_U 129031 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

QT0798 Lê Thị Thánh Linh truongthithanhlinh.mn@quangtri.gov.vn END_U 129037 Trường Mầm non Hương Sen
QT0799 Bùi Thị Hồng Vân buithihongvan1.mn@quangtri.gov.vn END_U 129037 Trường Mầm non Hương Sen



UBND huyện Triệu Phong

TP2432 Nguyễn Thành Tiến nguyenthanhtien1@quangtri.gov.vn END_U 128007 Phòng Tài nguyên-Môi trường

TP2433 Lê Thị Cẩm Hương lethicamhuong.th@quangtri.gov.vn END_U  128051 Trường tiểu học số 2 Triệu Trạch
TP2434 Nguyễn Thị Thu Phương nguyenthithuphuong.th@quangtri.gov.vn END_U  128051 Trường tiểu học số 2 Triệu Trạch

TP2435 Nguyễn Thị Mai Trang nguyenthimaitrang.th@quangtri.gov.vn END_U  128052 Trường tiểu học số 2 Triệu An

TP2436 Đoàn Thị Vũ Thường doanthivuthuong.th@quangtri.gov.vn END_U  128068 Trường TH-THCS Trấm

VL2282 Trần Kỉnh Vinh trankinhvinh@quangtri.gov.vn END_U 132019 Đài Truyền thanh
VL2283 Nguyễn Thị Mỹ Hằng nguyenthimyhang1@quangtri.gov.vn END_U 132019 Đài Truyền thanh

TP2437 Nguyễn Anh Tuấn nguyenanhtuan6.thcs@quangtri.gov.vn END_U  128061 Trường Tiểu học Triệu Đông

TP2438 Đỗ Minh Tý dominhty@quangtri.gov.vn END_U 128104 Xã Triệu Ái

TP2439 Bùi Thị Như Gấm buithinhugam.mn@quangtri.gov.vn END_U 128070 Trường mầm non Triệu Trạch
TP2440 Nguyễn Thị Diệp nguyenthidiep2.mn@quangtri.gov.vn END_U 128070 Trường mầm non Triệu Trạch

TP2441 Nguyễn Thị Thanh Tâm nguyenthithanhtam1@quangtri.gov.vn END_U 128097 Xã Triệu Hoà
TP2442 Trần Văn Đức tranvanduc1@quangtri.gov.vn END_U 128097 Xã Triệu Hoà
TP2443 Lê Quang Quý lequangquy@quangtri.gov.vn END_U 128097 Xã Triệu Hoà

TP2444 Nguyễn Thị Thu Hằng nguyenthithuhang7.th@quangtri.gov.vn END_U  128058 Trường tiểu học số 1 Triệu An

UBND huyện Gio Linh

GL2187 Phạm Thanh Sang phamthanhsang1.th@quangtri.gov.vn END_U  133052 Trường tiểu học Gio Thành

GL2188 Trần Thị Thu Sương tranthithusuong@quangtri.gov.vn END_U 133095 UBND xã Gio An
GL2189 Lê Mạnh Dũng lemanhdung@quangtri.gov.vn END_U 133095 UBND xã Gio An

GL2190 Trương Thị ái Nghĩa truongthiainghia@quangtri.gov.vn END_U 133014 Ban QLDA ĐTXD
GL2191 Nguyễn Hữu Hoài nguyenhuuhoai2@quangtri.gov.vn END_U 133014 Ban QLDA ĐTXD



GL2192 Trần Hữu Đức tranhuuduc1@quangtri.gov.vn END_U 133014 Ban QLDA ĐTXD
GL2193 Nguyễn Hồng Phong nguyenhongphong@quangtri.gov.vn END_U 133014 Ban QLDA ĐTXD

GL2194 Nguyễn Quang Soái nguyenquangsoai@quangtri.gov.vn END_U 133097 UBND xã Gio Thành
GL2195 Trần Thị Thanh Loan tranthithanhloan@quangtri.gov.vn END_U 133097 UBND xã Gio Thành
GL2196 Nguyễn Văn Gừng nguyenvangung@quangtri.gov.vn END_U 133097 UBND xã Gio Thành

GL2197 Nguyễn Thị Thùy Chi nguyenthithuychi@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu
GL2198 Nguyễn Minh Tùng nguyenminhtung@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu
GL2199 Trần Thị Hưng tranthihung1@quangtri.gov.vn END_U 133096 UBND xã Gio Châu

GL2200 Nguyễn Duy Sơn nguyenduyson@quangtri.gov.vn END_U 133103 UBND xã Hải Thái
GL2201 Trần Xuân Quyến tranxuanquyen@quangtri.gov.vn END_U 133103 UBND xã Hải Thái

GL2202 Trần Hải tranhai1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2203 Nguyễn Minh Trí nguyenminhtri@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2204 Cao Thị Thắng caothithang@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2205 Nguyễn Thị Thu nguyenthithu1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2206 Nguyễn Thị Hòa nguyenthihoa1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2207 Lê Thị Thắm lethitham1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2208 Nguyễn Thị Dung nguyenthidung1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2209 Trần Thị Chung tranthichung@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2210 Nguyễn Tiền Hải nguyentienhai1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2211 Nguyễn Hữu Trị nguyenhuutri1@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2212 Hồ Thị Cần hothican@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2213 Nguyễn Thị Tuân nguyenthituan@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2214 Hoàng Thị Cúc hoangthicuc@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2215 Trương Thị Hoài truongthihoai@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2216 Nguyễn Thị Vui nguyenthivui@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị
GL2217 Hoàng Khắc Tiệp hoangkhactiep@quangtri.gov.vn END_U 133085 Trung tâm Môi trường và Đô thị

GL2218 Hồ Văn Thiên hovanthien1@quangtri.gov.vn END_U 133005 Phòng Tài chính - Kế hoạch

GL2219 Nguyễn Thị Hồng Nga nguyenthihongnga@quangtri.gov.vn END_U 133102 UBND xã Gio Mai
GL2220 Phan Thị Cam phanthicam1@quangtri.gov.vn END_U 133102 UBND xã Gio Mai
GL2221 Ngô Thị Thành ngothithanh1@quangtri.gov.vn END_U 133102 UBND xã Gio Mai
GL2222 Trần Thị Loan tranthiloan1@quangtri.gov.vn END_U 133102 UBND xã Gio Mai



GL2223 Nguyễn Khắc Vinh nguyenkhacvinh@quangtri.gov.vn END_U 133090 UBND xã Gio Phong
GL2224 Nguyễn Thị Vân nguyenthivan3@quangtri.gov.vn END_U 133090 UBND xã Gio Phong

GL2225 Thái Quang Huỳnh thaiquanghuynh@quangtri.gov.vn END_U 133105 UBND xã Gio Quang

UBND huyện Đakrông
DR1691 Hồ Thị Thanh Huyền hothithanhhuyen@quangtri.gov.vn MANA Y Y 131003 Phòng Nội vụ

DR1692 Hồ Thị Lưu hothiluu.dakrong@quantri.gov.vn@quangtri.go END_U 131070 UBND xã Triệu Nguyên

DR1693 Hồ Văn Phơ hovanpho2@quangtri.gov.vn END_U 131072 UBND xã Hải Phúc
DR1694 Phạm Thị Hà phamthiha2@quangtri.gov.vn END_U 131072 UBND xã Hải Phúc
DR1695 Hồ Văn Bổ hovanbo@quangtri.gov.vn END_U 131072 UBND xã Hải Phúc
DR1696 Lê Văn Tuấn levantuan3@quangtri.gov.vn END_U 131072 UBND xã Hải Phúc

DR1697 Nguyễn Hoài Thanh nguyenhoaithanh1.th@quangtri.gov.vn END_U  131041 Trường Tiểu học số 1 Hướng Hiệp

DR1698 Lê Hồng Nhung lehongnhung.thcs@quangtri.gov.vn END_U 131025 Trường TH-THCS Mò Ó

HH2752 Nguyễn Thị Hồng Nhạn nguyenthihongnhan.th@quangtri.gov.vn MANA  Y 130048 Trường Tiểu học Tân Thành
HH2753 Nguyễn Thị Thu Sương nguyenthithusuong1.th@quangtri.gov.vn END_U  130048 Trường Tiểu học Tân Thành
HH2754 Nguyễn Thị Việt Trinh nguyenthiviettring.th@quangtri.gov.vn END_U  130048 Trường Tiểu học Tân Thành

DR1699 Phạm Văn Điển phamvandien@quangtri.gov.vn END_U 131076 UBND xã A Vao
DR1700 Hồ Thị Nhàn hothinhan2@quangtri.gov.vn END_U 131076 UBND xã A Vao
DR1701 Trần Văn Công tranvancong1@quangtri.gov.vn END_U 131076 UBND xã A Vao
DR1702 Nguyễn Thị Nguyệt nguyenthinguyet1@quangtri.gov.vn END_U 131076 UBND xã A Vao
DR1703 Đinh Thị Lân dinhthilan@quangtri.gov.vn END_U 131076 UBND xã A Vao

UBND huyện Vĩnh Linh

VL2284 Nguyễn Thị Phương Thảo nguyenthiphuongthao1@quangtri.gov.vn END_U 132094 UBND thị trấn Cửa Tùng
VL2285 Lê Thị Thương lethithuong3@quangtri.gov.vn END_U 132094 UBND thị trấn Cửa Tùng

VL2286 Trần Thị Thúy Hằng tranthithuyhang1.th@quangtri.gov.vn END_U  132063 Trường tiểu học Vĩnh Giang
VL2287 Trần Thị Ngọc tranthingoc.th@quangtri.gov.vn END_U  132063 Trường tiểu học Vĩnh Giang



VL2288 Trần Quốc Khánh tranquockhanh@quangtri.gov.vn END_U 132093 UBND thị trấn Bến Quan
VL2289 Nguyễn Thị Diệu Ly nguyenthidieuly@quangtri.gov.vn END_U 132093 UBND thị trấn Bến Quan

VL2290 Lê Đức Tiến leductien2@quangtri.gov.vn END_U 132107 UBND xã Vĩnh Lâm

Sở GD-ĐT
SOGD2442 Trần Thúy Phương tranthuyphuong.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113016 Trường THPT thị xã Quảng Trị

SOGD2443 Cao Thị Thanh Huyền caothithanhhuyen.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113023 Trường THPT số 2 Đakrông

SOGD2444 Đỗ Hoàng Thiên Liểu dohoangthienlieu.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113041 Trường THPT Lao Bảo
SOGD2445 Huỳnh Thị Minh Lệ huynhthiminhle.thpt@quangtri.gov.vn END_U 113041 Trường THPT Lao Bảo

SOGD2446 Phan Hoàng Vân Anh  phanhoangvananh.tthn@quangtri.gov.vn END_U 113073 Trung tâm KTTH-HN Đakrông

UBND huyện Cam Lộ
CL1309 Phạm Thị Ánh Nguyệt phamthianhnguyet.thcs@quangtri.gov.vn END_U 134027 Trường THCS Lê Thế Hiếu

UBND TP ĐÔng Hà
DH1614 Trần Thị Thanh Thủy  tranthithanhthuy.thcs@quangtri.gov.vn END_U 135030 Trường THCS Nguyễn Trãi
DH1615 Nguyễn Thị Diệp nguyenthidiep.thcs@quangtri.gov.vn END_U 135030 Trường THCS Nguyễn Trãi
DH1616 Trần Thị Hồng Vân tranthihongvan1.thcs@quangtri.gov.vn END_U 135030 Trường THCS Nguyễn Trãi


